
Xã DTTS Xã MN

I TỔNG CỘNG 45 45 45

1 Xã Khu vực I 2 2 2

2 Xã Khu vực II 5 5 5

3 Xã Khu vực III 38 38 38

II CHI TIẾT

1 Phường Điện Biên Phủ I X X

2 Phường Mường Thanh I X X

3 Xã Thanh Nưa II X X

4 Xã Thanh An II X X

5 Xã Tuần Giáo II X X

6 Xã Mường Phăng II X X

7 Phường Mường Lay II X X

8 Xã Mường Ảng III X X

9 Xã Búng Lao III X X

10 Xã Chà Tở III X X

11 Xã Chiềng Sinh III X X

12 Xã Mường Chà III X X

13 Xã Mường Lạn III X X

14 Xã Mường Luân III X X

15 Xã Mường Mùn III X X

16 Xã Mường Nhà III X X

17 Xã Mường Nhé III X X

18 Xã Mường Pồn III X X

19 Xã Mường Toong III X X

20 Xã Mường Tùng III X X

21 Xã Nà Bủng III  X X

22 Xã Nà Hỳ III X X

23 Xã Na Sang III X X

24 Xã Na Son III X X

25 Xã Nà Tấu III X X

26 Xã Nậm Kè III X X

27 Xã Nậm Nèn III X X

28 Xã Núa Ngam  III  X X

29 Xã Pa Ham III X X
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30 Xã Phình Giàng III X X

31 Xã Pu Nhi  III  X X

32 Xã Pú Nhung III X X

33 Xã Quài Tở III X X

34 Xã Quảng Lâm III X X

35 Xã Sam Mứn III X X

36 Xã Sáng Nhè III X X

37 Xã Si Pa Phìn III X X

38 Xã Sín Chải III X X

39 Xã Sín Thầu III X X

40 Xã Sính Phình III X X

41 Xã Thanh Yên III X X

42 Xã Tìa Dình III X X

43 Xã Tủa Chùa III X X

44 Xã Tủa Thàng III X X

45 Xã Xa Dung III X X

Ghi chú:  Dấu “X” tại các cột tương ứng thể hiện xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số, xã miền núi
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